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	BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:          /BC-VPTT 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2021


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng chống thiên tai ngày 02/7/2021

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Tin nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Trung Bộ và phía đông Bắc Bộ
Ngày 02/7, khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.
Dự báo ngày 03/7, phía Nam Sơn La, Hòa Bình, phía Đông Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. RRTT cấp 1
2. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (19h/01/6 đến 19h/02/7): Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến dưới 30 mm, một số trạm mưa lớn hơn như: Ea Ning (Đắk Lắk) 68 mm; Phước Thắng (Ninh Thuận) 47 mm; Phường 12 – Đà Lạt (Lâm Đồng) 40 mm.
- Mưa đêm (19h/02/7 đến 07h/03/7): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 10mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: xã Đồng Tiến (Phú Yên): 37 mm, xã Ea M’Đoai (Đắk Lắk): 24 mm.
- Mưa 3 ngày (19h/29/6 đến 19h/02/7): Khu vực trên cả nước có mưa, mưa vừa,  mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Bắc Quang (Hà Giang) 174 mm; Na Hang (Tuyên Quang) 141 mm; Lăng Căn (Tuyên Quang) 139 mm; B'La –thủy điện Da M'bri (Lâm Đồng) 108 mm; Cần Đước (Long An) 105 mm.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
- Hệ thống sông Hồng: Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình đang dao động theo điều tiết của thủy điện Sơn La. Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng đang biến đổi chậm. Lúc 7h/03/07, mực nước hạ lưu tại Hà Nội là 2,08m. Dự báo: Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình tiếp tục dao động theo điều tiết của thủy điện Sơn La. Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm. Đến 7h/04/07, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,00m.
- Hệ thống sông Thái Bình: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h/03/07, mực nước hạ lưu tại Phả Lại là 0,81m. Dự báo: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19h/03/07, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,40 m
- Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên: Mực nước các sông biến đổi chậm, dao động theo thủy triều và điều tiết hồ chứa.
- Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống theo triều. Mực nước cao nhất ngày 01/7 trên sông Tiền tại Tân Châu 1,27m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,36m. Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống theo triều. Đến ngày 06/7, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,05m; tại Châu Đốc ở mức 1,15m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)

	
	
	
	
	
	
	(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Sơn La
	7h
	02/7
	182,80
	115,50
	2.830
	1.386
	200

	
	
	03/7
	183,17
	116,1
	2686
	1742
	

	Hòa Bình
	7h
	02/7
	85,22
	12,40
	918
	2.258
	105

	
	
	03/7
	84,95
	12,40
	1.047
	2.219
	

	Tuyên Quang
	7h
	02/7
	98,29
	50,67
	575
	698
	105,2

	
	
	03/7
	98,13
	50,69
	580
	704
	

	Thác Bà
	7h
	02/7
	46,75
	93,00
	0
	0
	56

	
	
	03/7
	46,84
	20,65
	101
	0
	

	Bản Chát
	7h
	02/7
	451,06
	371,45
	378,30
	265,50
	475

	
	
	03/7
	451,50
	371,45
	346,10
	263,60
	

	Huội Quảng
	7h
	02/7
	369,37
	186,55
	324,0
	5,0
	370

	
	
	03/7
	369,96
	187,30
	282,8
	145,9
	

	Lai Châu
	7h
	02/7
	289,66
	204,37
	1.254
	1.523
	295

	
	
	03/7
	289,37
	198,46
	993
	0
	


Các hồ chứa hiện đang vận hành bình thường theo quy trình.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
- Theo báo cáo nhanh số 151/BC-PCTT ngày 02/7/2021 của Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận, tối ngày 29 và sáng ngày 30/6 trên địa bàn phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết xảy ra 2 vụ sạt lở đất, cát tràn do mưa lớn, gây lấp đường giao thông, hiện nay đã khắc phục.
- Theo báo cáo nhanh số 67/BC-VPBCH ngày 02/7/2021 của Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau, ngày 01/7/2021 trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 vụ sạt lở bờ sông, cụ thể: sông Cửa Lớn dài 14 m tại huyện Năm Căn làm rạn nứt 01 nhà; sông Xóm Hậu dài 22m và sông Trường Đạo dài 08 m tại huyện Đầm Dơi làm lộ bê tông đường giao thông nông thôn.
- Theo báo cáo nhanh số 92/BC-PCTTTKCN ngày 02/7/2021 của Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, ngày 30/6/2021, mưa và gió lốc trên địa bàn phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ đã làm 131 nhà và 15 phòng học bị tốc mái, ước tổng kinh phí là 1,11 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy PCTT và TKCN thị xã Đức Phổ đã hướng dẫn địa phương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. 
V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
[bookmark: _GoBack]1. Các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 905/CĐ-TTg ngày 01/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
2. Các tỉnh khu vực phía Đông Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Hòa Bình và khu vực Trung Bộ chủ động ứng phó với nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
3. Tổ chức trực ban PCTT, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo QGPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN khi có tình huống xảy ra./.
	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Chánh VPTT (để b/c);
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 
- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;
- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT.Trưởng ca trực:			Nguyễn Đức Thắng
Trực ban 1:			Vũ Trường Xuân
Trực ban 2:			Nguyễn Văn Tạo
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